
Tổng

 Đất ở tại 

nông thôn 

(ONT) 

 Đất bằng 

trồng cây 

hàng năm 

khác 

(BHK) 

 Đất trồng 

cây lâu 

năm

 (CLN) 

 Đất trồng 

lúa nước 

còn lại 

(LUK) 

 Đất nương 

rẫy trồng 

cây hàng 

năm khác 

(NHK) 

 Đất nuôi 

trồng 

thủy sản 

(NTS) 

 Đất rừng 

sản xuất

(RSX)  

 Đất đồi 

núi chưa 

sử dụng 

(DCS) 

 Đất 

thủy lợi 

(DTL) 

 Đất sông, 

ngòi, 

kênh, 

rạch, suối 

(SON) 

 Đất giao 

thông 

(DGT) 

Lò Văn Ban, Lò Thị Pình
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        80 CLN             97,7                     97,7           97,7 

Lò Văn Ban, Lò Thị Pình
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        99 NHK             21,7                     21,7             21,7 

          1 Tổng           119,4                   119,4              -                 -             97,7              -               21,7            -                 -                -            -                -               -   

   Lò Văn Én, Tao Thị Xeng 
 Bản Chăn Nuôi, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đuòng 
      56      156  ONT             23,4                     23,4           23,4 

          2 Tổng             23,4                     23,4           23,4               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Khằm, Lò Thị Coong
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        44 ONT             26,5                     26,5           26,5 

  Lò Văn Khằm, Lò Thị Coong
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        49  LUK             26,6                     26,6           26,6 

  Lò Văn Khằm, Lò Thị Coong
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        63  CLN           150,6                   150,6         150,6 

          3 Tổng           203,7                   203,7           26,5               -           150,6           26,6                -              -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      107 LUK           122,4                   122,4         122,4 

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      109 NHK             90,1                     90,1             90,1 

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      111  LUK             39,8                     39,8           39,8 

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      165  LUK               5,9                       5,9             5,9 

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      166  NHK               3,1                       3,1               3,1 

  Lò Văn Khằm, Tao Thị Chen
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        65  CLN           100,3                   100,3         100,3 

          4 Tổng           361,6                   361,6              -                 -           100,3         168,1             93,2            -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Pèng, Tao Thị Ngần
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        79 NHK             13,6                     13,6             13,6 

  Lò Văn Pèng, Tao Thị Ngần
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        94 LUK             42,4                     42,4           42,4 

          5 Tổng             56,0                     56,0              -                 -                 -             42,4             13,6            -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Ún, Lò Thị Hặc
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        31 CLN           609,6                   609,6         609,6 

          6 Tổng           609,6                   609,6              -                 -           609,6              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Cóong, Vàng Thị Mùn 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      130  BHK               2,9                       2,9              2,9 

 Stt  Tên chủ sử dụng đất 

 BẢNG TỔNG HỢP 

 Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía 

Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ  (Thu hồi bổ sung -Đợt 8) 

 Địa Điểm tại: Xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

 Đơn vị tính m² 

 Diện tích thu hồi 

 (Kèm theo Thông báo số: 943/TB-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Tam Đường) 
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   Tao Văn Coóng, Vàng Thị Mùn 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        14  NHK             27,0                     27,0             27,0 

          7 Tổng             65,7                     65,7              -              38,7               -                -               27,0            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Chùm, Tao Thị Pèng 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        61  CLN             73,9                     73,9           73,9 

          8 Tổng             73,9                     73,9              -                 -             73,9              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Điếng, Tao Thị Pàu 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      55        72  ONT             37,0                     37,0           37,0 

   Tao Văn Điếng, Tao Thị Pàu 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      55      109  CLN             34,8                     34,8           34,8 

   Tao Văn Điếng, Tao Thị Pàu 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        66 CLN        1.164,2                1.164,2      1.164,2 

          9 Tổng        1.236,0                1.236,0           37,0               -        1.199,0              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Kẻo, Tao Thị Ón
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        64 CLN             43,8                     43,8           43,8 

        10 Tổng             43,8                     43,8              -                 -             43,8              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Khằm, Tao Thị Ly 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      55        89  BHK             33,5                     33,5            33,5 

        11 Tổng             33,5                     33,5              -              33,5               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  
Tao Văn Nó, Tao Thị Khăn(Tao 

Văn Mùn)

Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      103 CLN           137,9                   137,9         137,9 

        12 Tổng           137,9                   137,9              -                 -           137,9              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Pầu, Lò Thị Ún
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      55        76 ONT             90,1                     90,1           90,1 

  Tao Văn Pầu, Lò Thị Ún
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      55      112 RSX             67,8                     67,8           67,8 

        13 Tổng           157,9                   157,9           90,1               -                 -                -                  -              -             67,8              -            -                -               -   

  Tao Văn Phát, Lò Thị Đăm
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        74 NHK           142,0                   142,0           142,0 

  Tao Văn Phát, Lò Thị Đăm
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        88 BHK             25,3                     25,3            25,3 

  Tao Văn Phát, Lò Thị Đăm
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56        86 NTS             17,5                     17,5        17,5 

  Tao Văn Phát, Lò Thị Đăm
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      108 LUK               7,9                       7,9             7,9 

        14 Tổng           192,7                   192,7              -              25,3               -               7,9           142,0        17,5               -                -            -                -               -   

   Tao Văn Coóng, Vàng Thị Mùn       56 
 Bản Chăn Nuôi, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
 BHK      167             35,8                     35,8            35,8 
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   Tao Văn Sau, Lò Thị Nèn 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        60  CLN        1.804,0                1.804,0      1.804,0 

        15 Tổng        1.804,0                1.804,0              -                 -        1.804,0              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Sỏ, Tao Thị Pình 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      133  CLN           186,4                   186,4         186,4 

   Tao Văn Sỏ, Tao Thị Pình 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      140 NHK               7,7                       7,7               7,7 

        16 Tổng           194,1                   194,1              -                 -           186,4              -                 7,7            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Sọn, Lò Thị Én 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        62  CLN           128,1                   128,1         128,1 

        17 Tổng           128,1                   128,1              -                 -           128,1              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Sọn, Tao Thị Xum
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      135 NHK             31,0                     31,0             31,0 

  Lò Văn Sọn, Tao Thị Xum
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      163  CLN             66,1                     66,1           66,1 

        18 Tổng             97,1                     97,1              -                 -             66,1              -               31,0            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Thòn, Lò Thị Xum
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      146 BHK               3,3                       3,3              3,3 

        19 Tổng               3,3                       3,3              -                3,3               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Xeng, Tao Thị Khằm 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        27  CLN             38,6                     38,6           38,6 

   Tao Văn Xeng, Tao Thị Khằm 
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      60        67 NHK           155,6                   155,6           155,6 

        20 Tổng           194,2                   194,2              -                 -             38,6              -             155,6            -                 -                -            -                -               -   

  Vàng Văn Van, Lò Thị Én
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      144 BHK             33,1                     33,1            33,1 

  Vàng Văn Van, Lò Thị Én
Bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      56      147 NTS             75,0                     75,0        75,0 

        21 Tổng           108,1                   108,1              -              33,1               -                -                  -          75,0               -                -            -                -               -   

   Tao Thị Xum 
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      53      161  NHK             35,4                     35,4             35,4 

        22 Tổng             35,4                     35,4              -                 -                 -                -               35,4            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văm Khằm, Tao Thị Ón
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      62      131 BHK             35,1                     35,1            35,1 

        23 Tổng             35,1                     35,1              -              35,1               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  
Tao Văn Chài (Cong), Vàng Thị 

Khăn

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      54      173 ONT           132,7                   132,7         132,7 

        24 Tổng           132,7                   132,7         132,7               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Giọt (Tun), Tao Thị Ín       62 
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
 BHK      142             43,3                     43,3            43,3 
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        25 Tổng             43,3                     43,3              -              43,3               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        26 Tổng           508,4                   508,4              -                 -                 -                -             508,4            -                 -                -            -                -               -   

        27 Tổng           184,2                   184,2         115,2            69,0               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        28 Tổng             63,8                     63,8              -                 -             63,8              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Khằm, Vàng Thị Ón
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      54      194 NHK             42,9                     42,9             42,9 

        29 Tổng             42,9                     42,9              -                 -                 -                -               42,9            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Pình, Tao Thị Hung 
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      54      171 ONT             21,2                     21,2           21,2 

        30 Tổng             21,2                     21,2           21,2               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Phắt, Tao Thị Nó
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      62      126 CLN           120,4                   120,4         120,4 

  Tao Văn Phắt, Tao Thị Nó
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      62      132  CLN             27,2                     27,2           27,2 

        31 Tổng           147,6                   147,6              -                 -           147,6              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  
 Tao Văn Seng (Thức), Vàng Thị 

Pầu 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      54      176  BHK             11,4                     11,4            11,4 

        32 Tổng             11,4                     11,4              -              11,4               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        33 Tổng             30,2                     30,2              -                 -                 -                -               30,2            -                 -                -            -                -               -   

  

  

  

  

  

 Tao Văn Giọt (Tun), Tao Thị Ín 

 Tao Văn Ín, Ban 

 Tao Văn Ín, Tao Thị Kẻo 

 Tao Văn Kẻo(Điếng), Tao Thị Sọi 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
 Tao Văn Tạo, Tao Thị Seng 

      62 

      54 

      54 

      62 

      54 

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
 BHK 

 NHK 

 ONT+ 

BHK 

 CLN 

 NHK 

     142 

     188 

     169 

     125 

     181 

            43,3 

          508,4 

          184,2 

            63,8 

            30,2 

                  508,4 

                  184,2 

                    63,8 

                    30,2 

        115,2 

                    43,3 

          63,8 
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           69,0 
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            30,2 
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Tao Văn Xeng (Nhân), Vàng Thị 

Đao

 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      62      124 CLN           210,6                   210,6         210,6 

        34 Tổng           210,6                   210,6              -                 -           210,6              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Vàng Văn Kẻo, Tao Thị Ón 
 Bản Đông Pao 1, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      54      168  NHK           346,1                   346,1           346,1 

        35 Tổng           346,1                   346,1              -                 -                 -                -             346,1            -                 -                -            -                -               -   

   Lò Văn Bun 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      218  NHK        1.213,5                1.213,5        1.213,5 

   Lò Văn Bun 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      226 RSX           893,5                   893,5         893,5 

        36 Tổng        2.107,0                2.107,0              -                 -                 -                -          1.213,5            -           893,5              -            -                -               -   

   Lò Văn Chen (Bình), Tao Thị Nìn 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        38  CLN             24,0                     24,0           24,0 

        37 Tổng             24,0                     24,0              -                 -             24,0              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        38 Tổng           300,6                   300,6              -                 -           300,6              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Chom, Tao Thị Khằm
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        46 NHK           952,6                   952,6           952,6 

        39 Tổng           952,6                   952,6              -                 -                 -                -             952,6            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Đa, Tao Thị Phùm
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        40 CLN               4,9                       4,9             4,9 

        40 Tổng               4,9                       4,9              -                 -               4,9              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Ín, Tao Thị Én 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      215  NHK             36,0                     36,0             36,0 

   Tao Văn Ín, Tao Thị Én 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      221 BHK             40,4                     40,4            40,4 

   Tao Văn Ín, Tao Thị Én 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        39  CLN           410,7                   410,7         410,7 

        41 Tổng           487,1                   487,1              -              40,4         410,7              -               36,0            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Kẻo (Ón), Lò Thị Bun
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      214 NHK        1.034,9                1.034,9        1.034,9 

  Tao Văn Kẻo (Ón), Lò Thị Bun
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      225  RSX           380,8                   380,8         380,8 

        42 Tổng        1.415,7                1.415,7              -                 -                 -                -          1.034,9            -           380,8              -            -                -               -   

   Tao Văn Phẳn Tao Thị Ban 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        33  CLN           347,2                   347,2         347,2 

  
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
 Lò Văn Pình, Lò Thị Lả      129       62  CLN           300,6                   300,6         300,6 
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   Tao Văn Phẳn Tao Thị Ban 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        47 NHK        2.259,1                2.259,1        2.259,1 

        43 Tổng        2.606,3                2.606,3              -                 -           347,2              -          2.259,1            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Đa, Tao Thị Khằm
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      188 NHK             66,7                     66,7             66,7 

        44 Tổng             66,7                     66,7              -                 -                 -                -               66,7            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Sọ, Nó 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      224  NHK           563,2                   563,2           563,2 

        45 Tổng           563,2                   563,2              -                 -                 -                -             563,2            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Sọn, Tao Thị Păn 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      60        58  RSX        1.128,5                1.128,5      1.128,5 

        46 Tổng        1.128,5                1.128,5              -                 -                 -                -                  -              -        1.128,5              -            -                -               -   

   Tao Văn Nó (Pầu) 
 Bản Đông Pao 2, xã Bản 

Hon, huyện Tam Đường 
      59      227  RSX             20,6                     20,6           20,6 

        47 Tổng             20,6                     20,6              -                 -                 -                -                  -              -             20,6              -            -                -               -   

  Lò Văn Seng, Tao Thị Đi
 Bản Hon, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 
      46      159 CLN             26,7                     26,7           26,7 

        48 Tổng           198,6                   198,6              -                 -           198,6              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Công ty Chàm Sơn
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      145 NHK           288,5                   288,5           288,5 

        49 Tổng           288,5                   288,5              -                 -                 -                -             288,5            -                 -                -            -                -               -   

   Lò Thị Đao 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        76  ONT             18,4                     18,4           18,4 

        50 Tổng             18,4                     18,4           18,4               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Lò Văn Bun, Tao Thị Én 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      145  NHK             14,2                     14,2             14,2 

  Lò Văn Bun, Tao Thị Én
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      158 NHK           123,9                   123,9           123,9 

        51 Tổng           138,1                   138,1              -                 -                 -                -             138,1            -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Giọt, Lò Thị Nọi
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      122 BHK             20,0                     20,0            20,0 

  Lò Văn Giọt, Lò Thị Nọi
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      125  NTS             17,0                     17,0        17,0 

Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường

Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường

  

  

 Lò Văn Seng, Tao Thị Đi       46 
 Bản Hon, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Lò Văn Giọt, Lò Thị Nọi       46      126 

     155  CLN 

 ONT 

          171,9                   171,9 

              7,0             7,0                       7,0 

        171,9 
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        52 Tổng             44,0                     44,0             7,0            20,0               -                -                  -          17,0               -                -            -                -               -   

   Lò Văn Khằm, Lò Thị Chăn 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        71  ONT               6,7                       6,7             6,7 

        53 Tổng               6,7                       6,7             6,7               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        54 Tổng        1.434,1                1.434,1              -                 -        1.193,3              -                  -              -           240,8              -            -                -               -   

        55 Tổng               3,4                       3,4             3,4               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Chay 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      143  NHK             47,4                     47,4             47,4 

        56 Tổng             47,4                     47,4              -                 -                 -                -               47,4            -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Kẻo, Chọi
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      138 ONT               1,9                       1,9             1,9 

        57 Tổng               1,9                       1,9             1,9               -                 -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Ón, Vàng Thị Hưng 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      46      152 

ONT+ 

BHK
            25,2                     25,2           10,7            14,5 

        58 Tổng             72,3                     72,3           10,7            14,5           47,1              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

        59 Tổng           133,8                   133,8           64,8            69,0               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  

  

  

  

  

  

 Tao Văn Thòn, Lò Thị Bun 

 Lò Văn Lả, Lò Thị Ban 

 Lò Văn Lả, Lò Thị Ban 

 Tao Văn Coóng, Lò Thị Ún 

 Tao Văn Ón, Vàng Thị Hưng 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 

      47 

      46 

      46 

      46 

      46 

      46 

 Tao Văn Phà, Cham        70 

     146 

     140 

     144 

     124 

     149 

 ONT+ 

BHK 

 NHK 

 CLN 

 RSX 

 ONT 

 CLN 

          133,8 

          282,8 

       1.193,3 

          240,8 

              3,4 

            47,1 

            3,4 

          64,8 

                  282,8 

               1.193,3 

                  240,8 

                      3,4 

                    47,1 

                  133,8            69,0 

     1.193,3 

          47,1 

          282,8 

        240,8 
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        60 Tổng           282,8                   282,8              -                 -                 -                -             282,8            -                 -                -            -                -               -   

   Tao Văn Ún, Tao Thị Xúc 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        79  BHK             16,7                     16,7            16,7 

   Tao Văn Ún, Tao Thị Xúc 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        80  NTS             20,3                     20,3        20,3 

   Tao Văn Ún, Tao Thị Xúc 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        81  BHK               3,8                       3,8              3,8 

        61 Tổng             40,8                     40,8              -              20,5               -                -                  -          20,3               -                -            -                -               -   

   Tao Văn Xeng, Lò Thị Khằm 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      47        95  BHK               7,8                       7,8              7,8 

        62 Tổng               7,8                       7,8              -                7,8               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   Vàng Văn Kẻo, Xúp 
Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49        72  NHK             28,7                     28,7             28,7 

        63 Tổng             28,7                     28,7              -                 -                 -                -               28,7            -                 -                -            -                -               -   

   Lò Văn Pèng 
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49        89  LUK             41,8                     41,8           41,8 

   Lò Văn Pèng 
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49        90  LUK             58,4                     58,4           58,4 

   Lò Văn Pèng 
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      104  LUK             88,5                     88,5           88,5 

        64 Tổng           188,7                   188,7              -                 -                 -           188,7                -              -                 -                -            -                -               -   

  Lò Văn Kẻo, Tao Thị Pầu
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      127 LUK             47,2                     47,2           47,2 

        65 Tổng             47,2                     47,2              -                 -                 -             47,2                -              -                 -                -            -                -               -   

  Vàng Văn Nó, Tao Thị Nìn
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      148 CLN             74,2                     74,2           74,2 

        66 Tổng             74,2                     74,2              -                 -             74,2              -                  -              -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Ngần, Vàng Thị Đi
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      139 NHK           265,6                   265,6           265,6 

   Tao Văn Ngần, Vàng Thị Đi 
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      147  NHK           202,0                   202,0           202,0 

        67 Tổng           467,6                   467,6              -                 -                 -                -             467,6            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Ún, Dinh
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      142 NHK           268,2                   268,2           268,2 

        68 Tổng           268,2                   268,2              -                 -                 -                -             268,2            -                 -                -            -                -               -   

  Tao Văn Xanh, Vàng Thị Ín
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      123 LUK             22,9                     22,9           22,9 

  Tao Văn Xanh, Vàng Thị Ín
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      125 BHK             45,8                     45,8            45,8 

   Tao Văn Thòn, Lò Thị Bun 
 Bản Nà Khum, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường 
      46      146  NHK           282,8                   282,8           282,8 
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  Tao Văn Xanh, Vàng Thị Ín
Bản Thẳm, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
      49      146 NHK             13,9                     13,9             13,9 

        69 Tổng             82,6                     82,6              -              45,8               -             22,9             13,9            -                 -                -            -                -               -   

   Phạm Văn Tươi 
xã Thái Long, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
      49        70  BHK           132,7                   132,7          132,7 

        70 Tổng           132,7                   132,7              -            132,7               -                -                  -              -                 -                -            -                -               -   

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      47        73  SON             18,3                     18,3           18,3 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      47        75  DCS             18,8                     18,8           18,8 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      47        77 DGT               5,6                       5,6           5,6 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      47        78  DGT             15,1                     15,1         15,1 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      54      174  DTL               1,0                       1,0        1,0 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      56      149 DCS             14,2                     14,2           14,2 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      56      168 DCS               1,5                       1,5             1,5 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      56      105 DTL             16,1                     16,1      16,1 

   UBND xã Bản Hon 
 xã Bản Hon, huyện Tam 

Đường 
      49      144 DCS             47,8                     47,8           47,8 

        71 Tổng           138,4                   138,4              -                 -                 -                -                  -              -                 -             82,3      17,1           18,3         20,7 

     21.481,0              21.481,0         559,0          643,4      7.658,6         503,8        9.116,0      129,8      2.732,0           82,3      17,1           18,3         20,7 Tổng
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